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1. TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN:

Cá heo Ông Sư - Orcaella brevirostris (Owen in Gray, 1866) là loài động vật hoang dã được xếp hạng nguy cấp trên phạm vi toàn cầu bởi Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Luận án này nhằm mục tiêu tìm hiểu một số đặc điểm sinh học, sinh thái học loài cá heo Ông Sư vùng quần đảo Bà Lụa, Kiên Giang hướng tới bảo tồn loài sinh vật biển này ở Việt Nam. Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá: đặc điểm môi trường và phân bố đặc điểm và kích thước quần thể; một số đặc điểm sinh học, dinh dưỡng, sinh lý, sinh hóa và tập tính trong điều kiện nuôi nhốt; xác định một số nguy cơ tác động và đề xuất giải pháp bảo tồn cá heo Ông Sư tại quần đảo bà Lụa, Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 14 biến môi trường với biến dao động độ mặn nước biển có mối tương quan cao tới sự hiện diện của cá heo Ông Sư. Diện tích vùng phân bố thích hợp cho cá heo Ông Sư là 57.357,67 km2 chiếm 47,69% tổng diện tích vùng biển Tây Nam Bộ của Việt Nam. Cá heo Ông Sư phân bố chủ yếu tại khu vực biển ven bờ và xung quanh các đảo từ huyện Kiên Lương đến thành phố Hà Tiên. Kích thước quần thể cá heo dao động 12 – 90 cá thể với mật độ 0,07 – 0,5 cá thể/km2 và kích thước đàn cá heo trung bình dao động 5,71 – 7,77 cá thể/đàn trong thời gian nghiên cứu. Nghiên cứu đã xác định 16 chỉ tiêu hình thái ngoài và xây dựng 48 mô hình tương quan về hình thái của cá heo. Trong đó, mối tương quan giữa chiều dài và cân nặng phản ánh tốt đặc điểm hình thái của cá heo với hệ số tương quan r2 = 0,98. Đã xác định 12 chỉ tiêu sinh lý, 18 chỉ tiêu sinh hóa máu, thành phần thức ăn và các tập tính của cá heo Ông Sư trong điều kiện nuôi nhốt. Lượng thức ăn hàng ngày/khối lượng thân của cá heo có mối tương quan nghịch với giới tính và độ tuổi của cá heo. Bước đầu xác định 4 nguyên nhân tác động đến quần thể cá heo Ông Sư và đề xuất 3 nhóm giải pháp bảo tồn cá heo Ông Sư vùng biển quần đảo Bà Lụa, Kiên Giang. 
2. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:
Kết quả của luận án đã cung cấp những dữ liệu đầu tiên về nghiên cứu cá heo Ông Sư ở Việt Nam bao gồm:

· Các yếu tố môi trường nơi cá heo phân bố và xác định vùng phân bố thích hợp của cá heo Ông Sư vùng biển Tây Nam Bộ của Việt Nam.

· Những dữ liệu về số lượng cá thể của quần thể, mật độ cá thể, kích thước đàn cá heo Ông Sư theo thời gian tại vùng biển quần đảo Bà Lụa, Kiên Giang.

· Đặc điểm hình thái ngoài và các mô hình tương quan hình thái; di truyền; đặc điểm sinh lý, sinh hóa máu, và đặc điểm dinh dưỡng; và một số tập tính của cá heo Ông Sư trong điều kiện nuôi nhốt.

3. CÁC ỨNG DỤNG/ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 

Kết quả của nghiên cứu cung cấp những dữ liệu cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu cũng như xây dựng các kế hoạch bảo tồn cá heo Ông Sư ở vùng biển Tây Nam Bộ, Việt Nam như xây dựng vùng bảo tồn, bảo tồn tại chỗ hoặc chuyển chỗ cá heo Ông Sư.
Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu: 

· Nghiên cứu xây dựng vùng bảo tồn cá heo Ông Sư tại vùng biển Tây Nam Bộ, Việt Nam. 
· Nghiên cứu đánh giá vùng phân bố của cá heo Ông Sư theo mùa và dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

· Nghiên cứu giám sát xu thế biến động quần thể cá heo theo thời gian.

· Nghiên cứu khả năng sinh sản của cá heo ngoài tự nhiên và trong điều kiện nuôi nhốt.

· Nghiên cứu bệnh học và chăm sóc thú y cá heo Ông Sư ngoài tự nhiên và trong điều kiện nuôi nhốt.
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1. SUMMARY:

The Irrawaddy dolphin - Orcaella brevirostris (Owen in Gray, 1866) was listed as Endangered in Global on the IUCN Red List of Threatened Species by The International Union for Conservation of Nature. The purpose of the thesis is to assess the biology and ecology of O. brevirostris in Ba Lua archipelago, Kien Giang province in order to conserve the creature in Viet Nam. The research content comprises determining environmental variables where the animal occurred, distribution characteristics, and population size of Irrawaddy dolphin in the study area; assessing biological, nutritional, physiological, and biochemical blood, and behavioral characteristics in captivity condition; identifying risks impact on O. brevirostris’s population and proposing solutions to conserve Irrawaddy dolphin in the area. The results showed that there were 14 environment variables related to the presence of O. brevirostris with annual variance in sea surface salinity highly correlated. The habitat suitability area of the Irrawaddy dolphin was 57,357.67 km2 accounting for 47.69% of the total area of Southwestern sea of Viet Nam. O. brevirostris habited chiefly in coastal areas and around islands from Kien Luong district to Ha Tien city. The population size of the cetacean ranged from 12 to 90 individuals with a density of 0.07 to 0.50 individuals/km2 and a group size of 5.71 to 7.77 individuals/group in this survey. 16 external morphology and 48 morphological correlation models of the Irrawaddy dolphin were identified. In which, the total length and weight relationship was an excellent predicted model to reflect O. brevirostris’s morphology with correlation coefficient r2 = 0.98. In this study, 12 physiological and 18 biochemical blood, feeding composition, and behavior of Irrawaddy dolphin in captivity conditions were determined. Daily food intake/total body weight was negatively correlated with the sex and age of the creature. Initially, 4 risks influencing the fauna population were determined and there were 3 proposes to solution conservation of O. brevirostris in Ba Lua archipelago, Kien Giang province in the study.
2. NOVELTY OF THESIS:


The results of this thesis were provided initially basic data on Irrawaddy dophin in Viet Nam water including:

· Environmental variables where O. brevirostris dwelled and identifying habitat suitability area of the Endangered in the Southwest sea of Viet Nam.
· Data on population size, density, and group size of the Irrawaddy dolphin over time in the study.

· External morphology; morphological correlation models; genetic; physiological and biochemical blood, and nutritional characteristics; and some behaviors of O. brevirostris in captivity conditions.
3. APPLICATIONS/ APPLICABILITY/ PERSPECTIVE

The outputs of the research provide essential baseline data for further study as well as establishing conservation and action plans for the Irrawaddy dolphin in the Southwest water of Viet Nam such as building marine protected areas; in-situ and ex-situ conservation of the creature.

Future in goings:

· Research on establishing priority protection area of the Irrawaddy dolphin in the Southwest sea of Viet Nam.

· Study on habitat suitability modeling of the Irrawaddy dolphin in different seasons and under climate change.

· Monitoring of the dolphin population over time.

· Research on the reproductive capacity of the Irrawaddy dolphin in the wild and in captivity conditions.

· Study on pathology and veterinary care of O. brevirostris in the wild and captivity conditions.
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